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NHÂN DANH 
NƢỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ B - TỈNH ĐỒNG NAI 

 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

 Thaåm phaùn - Chuû toïa phieân toøa: Bà N u  n T   Ho n      n   

 Các Hội thẩm nhân dân:  

     Ông Trần Chính – Cán bộ   u trí. 

     Bà V  n  T   K án  Loan – Cán bộ   u trí. 

  - Thư ký phiên tòa: Ông N u  n H Linh – T      T a án n  n 

d n t  n  p ố B  n H a. 

  - Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành ph  B, tỉnh Đồng Nai 

tham gia phiên tòa: Ông   ạm Đìn  Cản  – K ểm sát v  n. 

 

Ngày 26 tháng 12 năm 2022, tạ  Đ ểm cầu trun  t m - Hộ  tr ờn  số 

4 trụ sở T a án n  n d n t  n  p ố B, tỉn  Đồn  Na  v  đ ểm cầu t  n  

p ần - N   tạm   ữ Côn  an t  n  p ố B, tỉn  Đồn  Na , t ến   n  xét xử 

côn    a  trực tu ến vụ án  ìn  sự s  t ẩm t ụ l  số 565/2022/TLST-HS 

ngày 29 tháng 11 năm 2022 t eo Qu ết đ n  đ a vụ án ra xét xử số 

617/2022/QĐXXST-HS ngày 12 tháng 12 năm 2022 đố  vớ  b  cáo: 

Họ v  t n: Nguyễn Minh N, G ớ  tín : Nam; T n  ọ    ác: K ôn ; 

S n  năm: 1994, tạ  Đồn  Na ; N   đăn     t  ờn  trú: 2/12,  tổ 32,   u p ố 

2, p  ờn  T, quận 12, t  n  p ố Hồ C í Minh; N   c  trú: K u p ố M  u, 

p  ờn  P, th n  p ố B, tỉn  Đồn  Na ; Quốc t c : V ệt Nam; D n tộc: K n ; 

Tôn giáo: Thiên chúa; Trìn  độ  ọc vấn: Lớp 12/12; N  ề n   ệp: Lao độn  

tự do; Họ t n c a: N u  n N Quốc Vũ, s n  năm 1970 (đã c ết); Họ t n mẹ: 

Ngu  n T u V n, s n  năm 1975 (C n sốn ); B  cáo l  con t ứ n ất trong gia 

đìn  có 02 an  em; B  cáo sốn  c un  n   vợ c ồn  vớ  c   Bù  T   Án , 

s n  năm: 1994 v  có 01 con c un  s n  năm 2014; T ền án, t ền sự: K ôn ; 

Ngày 29/8/2022, b  cáo b  bắt t eo qu ết đ n  tru  nã,   ện b  cáo đan  b  tạm 

  am tạ  n   tạm   ữ Côn  an t  n  p ố B. (B  cáo có mặt). 

- Bị hại:  Ôn  N u  n C í M, sinh năm 1974  

Đ a c ỉ: Tổ 10,   u p ố V ờn Dừa, p  ờn  P, t  n  p ố B, tỉn  Đồn  

Nai. (Vắn  mặt). 

NỘI DUNG VỤ ÁN 

 Theo các tài l ệu có tron   ồ s  vụ án v  d  n b ến tạ  p   n t a, nộ  

dun  vụ án đ ợc tóm tắt n   sau: 
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H  T ăn  N v  an  N u  n C í M l    n  xóm vớ  n au cùn  n ụ tạ  

tổ 10,   u p ố V ờn Dừa, p  ờn  P, t  n  p ố B, tỉn  Đồn  Na .  

K oản  18   ờ 00 p út n    02/02/2019, anh M cùn  một số n  ờ  

  n  xóm tổ c ức t ệc tất n  n ở   u vực tr ớc cửa n   an  M v  có mờ  N 

n  n  N không tham gia. N c o rằn  n ữn  n  ờ  đến dự t ệc đ ều    ển xe 

mô tô nẹt pô     ồn  o n n N dùn  c    ỗ  íc  t  ớc 02m x 07cm x 07cm 

c ắn n an  đ ờn  đ  v  dùn  0,3    đ n  vít dạn  xoắn rả  ra đ ờn  n ằm 

cản trở v ệc đ  lạ  của mọ  n  ờ . Lúc n   an  M cùn  an  Tr  n  Xu n T ến 

v  an  N u  n Xu n Ước cùn  một số n  ờ  đan  dự t ệc b ết sự v ệc n n 

đến nó  c u ện vớ  N, t ì   ữa N và anh M xả  ra m u t uẫn vớ  n au. An  

M dùn  ta  tát v o mặt của N 02 cá  t ì đ ợc an  T ến, an  Ước can n ăn 

nên anh M cùn  mọ  n  ờ  trở về t ếp tục dự t ệc. 

Do bực tức v ệc an  M san  n   đán  mìn  n n N  ọ  đ ện c o H  

T ăn  H (con trai N) và nói cho H b ết N vừa b  đán . Lúc n   H đan  ăn 

n ậu cùn  vớ  L  N Ba v  N u  n M n  N (bạn H), nên H rủ N và Ba cùng 

đ  về n   H xem a  đán  an  N. Khi H, Ba và N về đến n   H thì N nói N b  

anh M đán  v  N rủ H, Ba, N cùn  đ  đến n   an  M để đán  an  M thì H, 

Ba, N đồn   . Sau đó H cầm t eo t an   ỗ  íc  t  ớc 1,2m x 05cm x 03cm, 

Ba cầm t eo t an   ỗ 01m x 05cm x 03cm, N đ  ta    ôn  cùn  vớ  N đ  đến 

nhà anh M để đán  an  M. Tr n đ ờn  đ  N n ặt 02 cục vữa x  măn . K   

đến n   an  M   ữa N và anh M t ếp tục lờ  qua t ến  lạ  vớ  n au. N ném 02 

cục vữa x  măn  về p ía an  M n  n    ôn  trún . An  M rút 01 t an  c ốt 

cửa bằn  sắt d     oản  60cm đến đán  n au vớ  N. T ấ  vậ  H cầm t an  

 ỗ  íc  t  ớc 1,2m x 05cm x 03cm xôn  v o đán  an  M. N lấ  c    ỗ tr n 

ta  Ba xôn  v o đán  anh M, Ba cũn  xôn  v o dùn  ta    ôn  đán  an  M. 

Lúc n   một số n  ờ  có mặt dự t ệc v o can n ăn n n N, H, Ba, N dừn  lạ  

bỏ đ . N    30/7/2019, C  quan Cản  sát đ ều tra Côn  an t  n  p ố B   ở  

tố vụ án. N    23/8/2022, T a án n  n d n t  n  p ố B đã xét xử đố  vớ  H  

T ăn  H và Lê N Ba về tộ  “Cố       t   n  tíc ” t eo đ ểm đ   oản 2 Đ ều 

134 Bộ luật  ìn  sự. R  n  N sau     p ạm tộ  đã bỏ trốn đến n    N b  bắt 

t eo Lện  tru  nã. 

Tạ  C  quan đ ều tra N u  n M n  N   a  n ận   n  v  p ạm tộ  n   

trên. 

 Vật c ứn  của vụ án: 

- 01 (Một) t an   ỗ  íc  t  ớc 1,2m x 05cm x 03cm l   un    í L  N 

Ba v  N u  n M n  N dùn  đán  an  N u  n C í M. 

- 01 (Một) t an   ỗ  íc  t  ớc 01m x 05cm x 03cm l   un    í H  

T ăn  H dùn  đán  an  N u  n C í M. 

- 01 (Một) c    ỗ  íc  t  ớc 02m x 07cm x 07cm v  0,3    đ n  vít 

dạn  xoắn H  T ăn  N để ra đ ờn      cản trở   ao t ôn . 

- 01 (Một) c ốt cửa bằn  sắt d     oản  60cm an  N u  n C í M dùng 

đán  n au vớ  H  T ăn  N. 

Các vật c ứn  tr n đã đ ợc xử l  tạ  Bản án số 355/2022/HSST ngày 

23/8/2022 của T a án n  n d n t  n  p ố B. 



 3 

 Đố  vớ  01 (Một) xe mô tô   ệu Suzu   b ển số 36D1-453.04, số   un  

RLSBF4510G0140200, số má  F4CB139789 t uộc sở  ữu của H  T ăn  N. 

Do   ôn  l  n quan đến vụ án n n C  quan Cản  sát đ ều tra đã trả xe cho N.     

* Tạ  bản  ết luận   ám đ n  p áp   về t   n  tíc  số 0344/T T/2019 

n    19/4/2019 của Trun  t m p áp   - Sở   tế Đồn  Na ,  ết luận N u  n 

Chí M b  tổn t   n  n   sau:  

- Tổn t   n   ẫ  1/3   ữa x  n  trụ p ả  đan   ết  ợp x  n ,   ện 

can tốt, trục t ẳn  (Áp dụn  C   n  8, đ ều II, mục 10.1). Tỷ lệ: 10% 

- Vết s   sát da cổ ta  trá  để lạ  sẹo  íc  t  ớc 02cmx0,2cm (Áp dụn  

C   n  9, đ ều I, mục 1). Tỷ lệ: 01% 

 Kết luận: Tỷ lệ tổn t   n  c  t ể (Áp dụn  t eo p   n  p áp cộn  lù ) 

do t   n  tíc      n n tạ  t ờ  đ ểm   ám đ n  11% (M một p ần trăm). Vật 

    t   n  tíc : Vật t  . 

Tron  quá trìn  đ ều tra b  cáo đã n ận tộ  t eo n   nội dung cáo trạng 

mô tả và không có ý kiến hay khiếu nại kết luận   ám đ nh nêu trên. Đại diện 

Viện kiểm sát giữ quyền công tố tại phiên tòa vẫn giữ n u  n quan đ ểm truy 

tố hành vi của b  cáo và không có ý kiến về kết luận   ám đ nh.  

Tạ  Bản cáo trạn  số 573/CT-VKSBH ngày 25 tháng 11 năm 2022 của 

V ện   ểm sát n  n d n t  n  p ố B đã tru  tố b  cáo N u  n M n  N về tộ  

“Cố       t   n  tíc ”, theo đ ểm đ   oản 2 Đ ều 134 Bộ luật Hìn  sự năm 

2015, sửa đổ , bổ sun  năm 2017. 

Tạ  p   n t a đạ  d ện V ện   ểm sát   ữ qu ền côn  tố đề ngh  Hội 

đồn  xét xử: Áp dụn  đ ểm a khoản 1, đ ểm đ   oản 2 Đ ều 134; đ ểm s 

  oản 1,   oản 2 Đ ều 51; Đ ều 58 Bộ luật Hìn  sự năm 2015, sửa đổ , bổ 

sun  năm 2017 xử p ạt b  cáo N u  n M n  N mức án từ 02 (Ha ) năm đến 

02 (Ha ) năm 06 (Sáu) t án  tù. 

Về trác  n  ệm d n sự: B   ạ  l  anh Nguy n C í M   ôn    u cầu b  

cáo bồ  t  ờn  n n   ôn  đặt ra xem xét, giải quyết. 

B  cáo nó  lờ  sau cùn : B  cáo b ết lỗ  v  rất  n  ận về   n  v  p ạm 

tộ  của mìn , b  cáo xin lỗ  b   ạ . 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Tr n c  sở nộ  dun  vụ án, căn cứ v o các t   l ệu tron   ồ s  vụ án đã 

đ ợc tran  tụn  tạ  p   n t a, Hộ  đồn  xét xử n ận đ n  n   sau: 

[1] Về   n  v , qu ết đ n  tố tụn  tron   ồ s  vụ án: C  quan đ ều tra 

Côn  an t  n  p ố B, Đ ều tra v  n, V ện   ểm sát n  n d n t  n  p ố B, 

K ểm sát v  n tron  quá trìn  đ ều tra, tru  tố đã t ực   ện đún  về t ẩm 

qu ền, trìn  tự, t ủ tục qu  đ n  của Bộ luật Tố tụn   ìn  sự. Quá trìn  đ ều 

tra các b  cáo, n  ờ  t am   a tố tụn    ác v  tạ  p   n t a không ai có     ến 

 oặc    ếu nạ  về   n  v , qu ết đ n  của C  quan t ến   n  tố tụn , n  ờ  

t ến   n  tố tụn . Do đó, các   n  v , qu ết đ n  tố tụn  của C  quan t ến 

  n  tố tụn , n  ờ  t ến   n  tố tụn  đã t ực   ện t eo qu  đ n  p áp luật. 

[2] Tạ  p   n t a, b  cáo N u  n M n  N đã   a  n ận: K oản  21   ờ 

00 p út n    02/02/2019, tạ    u p ố V ờn Dừa, p  ờn  P, thành p ố B, 
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tỉn  Đồn  Na , do H  T ăn  N dùn  01 c    ỗ  íc  t  ớc 02m x 07cm x 

07cm c ắn n an  đ ờn  đ  v  rả  0,3    đ n  vít dạn  xoắn ra đ ờn      cản 

trở v ệc đ  lạ  n n an  N u  n C í M đến n ắc n ở dẫn đến m u t uẫn cã  

nhau, N b  an  M tát v o mặt 02 cá . Vì bực tức v ệc b  an  M đán , N đã rủ 

H  T ăn  H, Lê N Ba v  N u  n M n  N man  t eo 02 cục vữa x  măn  v  

02 t an   ỗ đến đán  an  M. Tron  đó: N cầm 02 cục vữa x  măn  ném an  

M n  n    ôn  trún  t ì b  an  M cầm 01 (Một) c ốt cửa bằn  sắt d   

  oản  60cm đán  lạ  trún  v o ta  trá  b  t   n  n ẹ. Lúc n  , H cầm t an  

 ỗ  íc  t  ớc 1,2m x 05cm x 03cm, N lấ  t an   ỗ  íc  t  ớc 01m x 05cm x 

03cm tr n ta  của Ba đán  an  M. Sau đó Ba dùn  ta    ôn  xôn  v o đán  

anh M. Hậu quả: An  N u  n C í M b  t   n  tíc  vớ  tỷ lệ tổn t   n  c  

t ể l  11%.  

Lờ    a  n ận của b  cáo là p ù  ợp vớ  các t   l ệu, c ứn  cứ có tạ   ồ 

s  vụ án; lờ    a  của b   ạ  và n  ờ  n  ờ  l m c ứn . N   vậ , đã có đủ c  

sở  ết luận   n  v  của b  cáo N u  n M n  N p ạm tộ  “Cố       t   n  

tích”, theo đ ểm đ   oản 2 Đ ều 134 Bộ luật Hìn  sự năm 2015, sửa đổ , bổ 

sun  năm 2017 n   nộ  dun  bản cáo trạn  số 573/CT-VKSBH ngày 25 

tháng 11 năm 2022 của V ện   ểm sát n  n d n t  n  p ố B đã tru  tố l  có 

c  sở, đún  n  ờ , đún  tộ  v  đún  p áp luật. 

H n  v  của b  cáo l  n u    ểm c o xã  ộ , đã trực t ếp x m  ạ  đến 

sức   ỏe của b   ạ , là   ác  t ể đ ợc p áp luật bảo vệ,     ản    ởn  xấu 

đến tìn   ìn  trật tự, tr  an xã  ộ  tạ  đ a p   n ; x m p ạm đến   á tr  đạo 

đức n  n văn   ữa n  ờ  vớ  n  ờ ;      oan  man  tron  quần c ún  n  n 

dân. B  cáo đã tr ởn  t  n , n ận t ức đ ợc   n  v  x m  ạ  đến sức   ỏe 

của n  ờ    ác l    n  v  v  p ạm p áp luật, n  n  c ỉ vì m u t uẫn n ỏ 

n ặt m  b  cáo lạ  lựa c ọn p   n  t ức dùn  bạo lực để   ả  qu ết mâu 

t uẫn. Sau         án, b  cáo N bỏ trốn, đến n    29/8/2022, b  C  quan 

Cản  sát đ ều tra Côn  an t  n  p ố B  n H a bắt t eo Lện  tru  nã, do đó, 

cần t  ết xử p ạt b  cáo một mức án n    m   ắc, các  l  b  cáo ra   ỏ  xã 

 ộ  một t ờ    an n ằm răn đe,   áo dục b  cáo v  p  n  n ừa tộ  p ạm nó  

chung. 

[3] Về tìn  t ết tăn  nặn : Không có; 

Về tìn  t ết   ảm n ẹ: B  cáo t  n    ẩn   a  báo, ăn năn  ố  cả ; b  

cáo p ạm tộ  lần đầu, có n  n t  n tốt c  a có t ền án, tiền sự l  các tìn  t ết 

qu  đ n  tạ  đ ểm s   oản 1,   oản 2 Đ ều 51 Bộ luật Hìn  sự.  

Va  tr  của b  cáo: Tron  vụ án này, H  T ăn  N l  n  ờ  rủ r  t ực 

  ện   n  v  p ạm tộ , H  T ăn  H, N u  n M n  N l  n  ờ  cùn  t ực   ện 

tíc  cực   n  v  p ạm tộ , trực t ếp     t   n  tíc  c o b   ạ , L  N Ba là 

n  ờ  t ực   ện   n  v  p ạm tộ . Do đó, b  cáo N p ả  c  u mức  ìn  p ạt 

t  n  xứn  vớ  tín  c ất   n  v  p ạm tộ  của b  cáo. 

[4] Về vật c ứn  vụ án đã đ ợc xử l  tạ  Bản án số 355/2022/HSST 

ngày 23/8/2022 của T a án n  n d n t  n  p ố B n n   ôn  đặt ra xem xét. 

Về trác  n  ệm d n sự: An  N u  n Chí M   ôn    u cầu b  cáo bồ  

t  ờn  n n   ôn  đặt ra xem xét, giải quyết. 
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Đố  vớ  H  T ăn  N có   n  v  cùn  vớ  H  T ăn  H, Lê N Ba, 

N u  n M n  N     t   n  tíc  đố  vớ  an  N u  n C í M. Do N đã c ết 

v o n    27/01/2021 vì vậ  C  quan Cản  sát đ ều tra   ôn    ở  tố đố  vớ  

N l  p ù  ợp. 

[5] Về án p í: Áp dụn    oản 2 Đ ều 135,   oản 2 Đ ều 136 Bộ luật tố 

tụn   ìn  sự v  N    qu ết số 326/2016/UBTVQH14 n    30/12/2016 của 

Ủ  ban t  ờn  vụ Quốc Hộ  buộc b  cáo p ả  nộp 200.000đ án p í  ìn  sự s  

t ẩm. 

Vì các lẽ trên,  

QUYẾT ĐỊNH 

- Căn cứ đ ểm a   oản 1, đ ểm đ   oản 2 Đ ều 134; đ ểm s   oản 1, 

  oản 2 Đ ều 51; Đ ều 58 Bộ luật  ìn  sự năm 2015, sửa đổ , bổ sun  năm 

2017; 

Tu  n bố b  cáo Nguyễn Minh N phaïm toäi “Cố ý gây thƣơng tích”; 

Xöû phaït b  cáo N u  n M n  N mức án: 02 (Hai) năm tù. T ờ   ạn tù 

tính từ n    29/8/2022. 

Về án p í: Áp dụn    oản 2 Đ ều 135,   oản 2 Đ ều 136 Bộ luật tố 

tụn   ìn  sự v  N    qu ết số 326/2016/UBTVQH14 n    30/12/2016 của 

Ủ  ban t  ờn  vụ Quốc Hộ  buộc b  cáo p ả  nộp 200.000đ án p í  ìn  sự s  

t ẩm. 

B  cáo có mặt đ ợc qu ền   án  cáo tron   ạn 15 n     ể từ n    

tuyên án. B   ạ  vắn  mặt đ ợc qu ền   án  cáo tron   ạn 15 n     ể từ 

n    n ận đ ợc bản án  oặc bản án đ ợc n  m  ết  ợp lệ. 

 
Nơi nhận: 
- T a án tỉn  Đồn  Na  (1);  

- V ện   ểm sát n  n d n tỉn  Đồn  Na  (1); 

- V ện   ểm sát n  n d n T . B (2); 

- Công an TP. B (2);  

- T     n  án  ìn  sự (5); 

- B  cáo, đ  n  sự (2); 

- L u V  - Hồ s  vụ án (3).   

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TOÀ 

Nguyễn Thị Ho ng Phƣơng 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


